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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:            /QĐ-VPCNCL ngày       tháng       năm 2025 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA 

Tiếng Anh/ in English: INSTITUTE FOR PRODUCT QUALITY INSPECTION 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 066 – QMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head Office:  

Lô 06, BT7, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội  

Lot 06/BT7, Cau Buou New Urban Area, Tan Trieu Commune, Thanh Tri District, Hanoi 

Tel: +84 243 2001079 Website: https://vienkiemnghiem.vn/ 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1:2015  

 ISO/IEC 17021-3:2017 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ ngày/ from       /     /2025 đến ngày/ to      /     /2030 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các lĩnh vực như sau/ 

Certification of quality management system according to ISO 9001:2015 for the scopes as follows: 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to NACE code (rev.2) 

Sản xuất hàng 

tiêu dùng 

Goods 

production 

4 Dệt và sản phẩm dệt 

Textiles and textile 

products 

13: Dệt/ Manufacture of textiles 

14: May/ Manufacture of wearing apparel 

23 Những ngành sản xuất khác 

chưa được phân loại 

Manufacturing not 

elsewhere classified  

31: Sản xuất đồ nội thất/ Manufacture of 

furniture 

32: Sản xuất khác/ Other manufacturing 

33.19: Sửa chữa các thiết bị khác/ Repair of 

other equipment 

Hóa chất 

Chemicals 

7 Giới hạn đối với “Sản xuất 

bột giấy và giấy” 

Limited to “Pulp and 

paper manufacturing” 

17.1: Sản xuất bột giấy, giấy và giấy bồi/ 

Manufacture of pulp, paper and paperboard 

10 Sản xuất than cốc và các  

sản phẩm từ lọc dầu 

Manufacture of coke and 

refined petroleum products 

19: Sản xuất than và các sản phẩm chế biến từ 

dầu mỏ/ Manufacture of coke and refined 

petroleum products 

12 Hóa chất, các sản phẩm hóa 

và sợi hóa học 

Chemicals, chemical 

products and fibers 

20: Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa 

học/ Manufacture of chemicals and chemical 

products 

Ghi chú/ Note: Viện Kiểm nghiệm Chất lượng Sản phẩm Hàng hoá phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ Institute 

for Product Quality Inspection must register its operations and be granted the registration certificate 

according to the law before providing the certification services. 
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